
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch

Bên mua hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI BẮC NINH

Mã số thuế: 0306182043-024

Địa chỉ: 125 Trần Hưng Đạo, Khu phố 4, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00001566 1C25TNN 06/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
491,202 39,296 530,498

2 00001567 1C25TNN 06/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
626,370 50,110 676,480

3 00003362 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,285,695 102,856 1,388,551

4 00005078 1C25TNN 20/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

5 00008693 1C25TNN 08/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,401,075 112,086 1,513,161

6 00009905 1C25TNN 13/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,078,011 86,241 1,164,252

7 00015810 1C25TNN 11/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,170,315 93,625 1,263,940

8 00015864 1C25TNN 11/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
421,974 33,758 455,732

9 00015865 1C25TNN 11/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
939,555 75,164 1,014,719

10 00019056 1C25TNN 26/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,252,740 100,219 1,352,959

11 00023163 1C25TNN 11/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
982,404 78,592 1,060,996

12 00023634 1C25TNN 15/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,265,922 101,274 1,367,196

13 00023787 1C25TNN 16/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,252,740 100,219 1,352,959

14 00029553 1C25TNN 09/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,368,120 109,450 1,477,570

15 00032807 1C25TNN 26/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,285,695 102,856 1,388,551

16 00034307 1C25TNN 02/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,078,011 86,241 1,164,252

17 00035903 1C25TNN 09/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,170,315 93,625 1,263,940

18 00036632 1C25TNN 12/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,054,935 84,395 1,139,330

19 00037011 1C25TNN 16/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,170,315 93,625 1,263,940

20 00038870 1C25TNN 24/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,170,315 93,625 1,263,940

21 00000002 1C25TNO 30/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
-62,637 -5,011 -67,648

22 00041907 1C25TNN 04/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,252,740 100,219 1,352,959

23 00042470 1C25TNN 07/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,265,922 101,274 1,367,196

24 00042554 1C25TNN 08/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,170,315 93,625 1,263,940

25 00045425 1C25TNN 18/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,285,695 102,856 1,388,551

26 00045427 1C25TNN 18/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,124,163 89,933 1,214,096

27 00047517 1C25TNN 28/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,714,260 137,141 1,851,401

28 00047518 1C25TNN 28/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,170,315 93,625 1,263,940

29 00047519 1C25TNN 28/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,252,740 100,219 1,352,959

30 00049277 1C25TNN 05/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,054,935 84,395 1,139,330

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN NĂM 2025

Số: 03042026/BKHD/NT-CKVN

                     Chức vụ: Phó Giám đốc

                     Chức vụ: 



STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

31 00050761 1C25TNN 11/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
1,124,163 89,933 1,214,096

32 00000010 1C25TNL 31/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
-62,637 -5,011 -67,648

33 00056702 1C25TNN 05/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
807,660 64,613 872,273

34 00000011 1C25TNL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

BẮC NINH
-62,637 -5,011 -67,648

34,901,781 2,792,143 37,693,924

523,527 41,882 565,409Tổng chiết khấu (tỷ lệ 1.5%)

Tổng cộng

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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